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NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định

chung"

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ Luật

Tố tụng dân sự năm 2004 (sau đây viết tắt là BLTTDS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ

trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các vụ việc dân sự

1.1. Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Chương III Phần thứ nhất của

BLTTDS, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tố tụng dân sự được thực hiện

như sau:

a) Tòa dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về

dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại các Điều 25, 26, 27 và 28 của BLTTDS;
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b) Tòa kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về

kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTDS; các tranh chấp

về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh,

nhưng đều có mục đích lợi nhuận;

c) Tòa lao động có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về

lao động quy định tại Điều 31 và Điều 32 của BLTTDS;

d) Trong trường hợp căn cứ vào hướng dẫn tại các điểm a, b và c tiểu mục 1.1 này

mà khó xác định được tranh chấp hoặc yêu cầu đó thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của

Tòa chuyên trách nào, thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương Quyết định phân công cho một Tòa chuyên trách giải quyết theo thủ tục

chung. Trường hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát hiện được vụ việc dân sự

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách khác, thì Tòa chuyên trách đã thụ

lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục chung, nhưng cần ghi số, ký hiệu và

trích yếu trong bản án, quyết định theo đúng hướng dẫn tại Mục 2 Phần I của Nghị

quyết này.

1.2. Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm,

tái thẩm những vụ việc tương ứng được hướng dẫn tại tiểu Mục 1.1 Mục 1 Phần I

Nghị quyết này mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân

cấp tỉnh bị kháng nghị.

2. Về cách ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định dân sự

Ngoài việc ghi số và năm ban hành bản án, quyết định thì ký hiệu và trích yếu trong

bản án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia

đình, kinh doanh, thương mại, lao động được ghi như sau:

2.1. Đối với bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về dân sự

a) Về việc ghi ký hiệu:

- Đối với bản án sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-ST

Ví dụ: Số: 20/2005/DS-ST

- Đối với bản án phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-PT

Ví dụ: Số: 10/2005/DS-PT



- Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-GĐT

Ví dụ: Số: 05/2005/DS-GĐT

- Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: DS-TT

Ví dụ: Số: 01/2005/DS-TT

b) Về việc ghi trích yếu:

- Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại khoản nào

tương ứng của Điều 25 của BLTTDS, để ghi vào phần trích yếu của bản án, quyết

định.

Ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp giữa cá nhân với cá

nhân về quốc tịch Việt Nam được quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 25 của

BLTTDS thì ghi: "V/v tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam".

- Trong trường hợp tại khoản tương ứng của Điều 25 của BLTTDS quy định nhóm

tranh chấp thì cần ghi cụ thể tranh chấp được giải quyết.

Ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về hợp đồng dân sự

được quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 25 của BLTTDS, thì cần ghi cụ thể tranh

chấp về hợp đồng dân sự gì; nếu là hợp đồng thuê nhà ở thì ghi: "V/v tranh chấp về

hợp đồng dân sự thuê nhà ở"; nếu là hợp đồng vận chuyển hành khách thì ghi: "V/v

tranh chấp về hợp đồng dân sự vận chuyển hành khách".

2.2. Đối với quyết định giải quyết việc dân sự

a) Về việc ghi ký hiệu:

- Đối với quyết định sơ thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-ST

Ví dụ: Số: 01/2005/QĐDS-ST

- Đối với quyết định phúc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-PT

Ví dụ: Số: 10/2005/QĐDS-PT

- Đối với quyết định giám đốc thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-GĐT

Ví dụ: Số: 15/2005/QĐDS-GĐT

- Đối với quyết định tái thẩm, thì ghi ký hiệu: QĐDS-TT

Ví dụ: Số: 10/2005/QĐDS-TT

b) Về việc ghi trích yếu:



Cần xác định yêu cầu cụ thể mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại khoản

nào tương ứng của Điều 26 của BLTTDS, để ghi vào phần trích yếu của quyết định.

Ví dụ: Yêu cầu mà Tòa án thụ lý giải quyết là yêu cầu tuyên bố một người mất tích

được quy định tương ứng tại khoản 8 Điều 26 của BLTTDS, thì ghi: "V/v yêu cầu

tuyên bố một người mất tích".

2.3. Đối với bản án, quyết định giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về hôn nhân

và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, thì việc ghi ký hiệu và trích yếu được

thực hiện tương tự như việc ghi ký hiệu và trích yếu đối với bản án, quyết định giải

quyết các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, nhưng thay ký hiệu "DS" bằng ký

hiệu tranh chấp hoặc yêu cầu tương ứng: "HNGĐ"; "KDTM"; "LĐ".

Ví dụ:

- Đối với bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại thì ghi: Số:

09/2005/KDTM-ST.

- Đối với quyết định sơ thẩm giải quyết yêu cầu về lao động thì ghi: QĐLĐ-ST.

3. Về quy định tại Điều 29 của BLTTDS

3.1. Cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh là cá nhân, tổ chức đã được các cơ

quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

theo quy định của pháp luật; cụ thể như sau:

a) Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác (theo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp

luật khác của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);

b) Doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp);

c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (theo Luật Đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đầu

tư nước ngoài tại Việt Nam);

d) Doanh nghiệp nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các văn bản quy

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước);

đ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm

pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã);



e) Cá nhân, tổ chức khác theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

3.2. Mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, thương

mại là mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt

có thu được hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại đó.

3.3. Hoạt động kinh doanh, thương mại là việc thực hiện một hoặc nhiều hành vi

thương mại. Hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo

đăng ký kinh doanh, thương mại mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ

thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn A được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh trong lĩnh vực may mặc. Hoạt động của Công ty A không chỉ giới hạn ở việc

may sản phẩm là hàng dệt may để phục vụ thị trường mà còn bao gồm cả hành vi

mua nguyên vật liệu về để sản xuất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị,

thuê xe ô tô để đưa công nhân đi làm, đi nghỉ hàng năm theo chế độ hoặc mua một

số ti vi để cho công nhân giải trí sau giờ làm việc.

3.4. Đối với các tranh chấp quy định tại khoản 2 Điều 29 của BLTTDS thì không nhất

thiết đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải có đăng ký kinh doanh mà chỉ đòi hỏi cá nhân, tổ

chức đều có mục đích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại; nếu chỉ có

một bên có mục đích lợi nhuận, còn bên kia không có mục đích lợi nhuận, thì tranh

chấp đó là tranh chấp về dân sự quy định tại khoản 4 Điều 25 của BLTTDS.

3.5. Về các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành

viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp

nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty quy định tại

khoản 3 Điều 29 của BLTTDS cần phân biệt như sau:

a) Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty là các tranh chấp về

phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần vốn góp đó

được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở

hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công

ty cổ phần; về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn

góp vào công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng


